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	Quy trình

CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC
	Mã hoá: QT/8.5.1Q/P.CTSV

	
	
	Ban hành lần: 01

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 01/7/2022

	
	
	Trang/ tổng số trang: 1/7



I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Mục đích

Thủ tục quy trình này được xây dựng, thực hiện và duy trì nhằm quy định về công tác y tế trường học trong nhà trường. Bao gồm: Chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, học viên (sau đây gọi là người học), truyền thông, giáo dục sức khỏe, bảo đảm vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, quản lý thuốc, vật tư y tế, yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân viên y tế trường học.

2. Phạm vi áp dụng:

TTQT này áp dụng đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác y tế trường học trong trường Cao đẳng Sơn La.

II  CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN


- Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 về quy định chi tiết và hướng dẫn một số biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế;

- Căn cứ Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/03/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học;

- Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục Thuốc thiết yếu cho phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 của Quốc hội số 84/13/QH13 ngày 25/6/2015;


- Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-CĐSL ngày 27/4/2022 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La.

- Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-CĐSL ngày 22/6/2022 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc Thành lập phòng công tác học sinh sinh viên thuộc Trường Cao đẳng Sơn La và các tổ thuộc phòng;
III ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT
1. Định nghĩa: (không có) 
2. Từ viết tắt
- T.YT
: Tổ Y tế: 
- TTQT
: Thủ tục quy trình

- NH

: Người học
- CBVC
: Cán bộ viên chức

- NVYT
: Nhân viên y tế
- CSSK        : Chăm sóc sức khỏe
- HS

: Hồ sơ

III. NỘI DUNG
	Lưu đồ công việc
	Các công việc cần thực hiện

và chuẩn chất lượng
	Người chịu trách nhiệm
	Hồ sơ

liên quan
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	- Tuần đầu tháng 01 hàng năm, Tổ trưởng tổ y tế Xây dựng kế hoạch về công tác y tế trường học
	- TTTYT

	- Dự thảo Kế hoạch công tác y tế trường học

	
	- Trình Kế hoạch để BGH nhà trường xem xét phê duyệt.

- Nếu kế hoạch không được BGH phê duyệt, quay lại bước xây dựng kế hoạch.

- Nếu kế hoạch được BGH phê duyệt, tiến hành triển khai thực hiện theo kế hoạch.
	- TTTYY 

- BGH 
	- Kế hoạch công tác y tế trường học.



	

	Căn cứ kế hoạch, NVYTPT triển khai thực hiện từng nội dung trong kế hoạch về các công tác:
1. Chăm sóc sức khỏe người học:
Tuần đầu tháng 7 xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người học, nhà giáo, CBQL, viên chức và người lao động hàng năm trình Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt gồm: 
- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu cho người học theo quy định, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh,   chuyển tuyến điều trị theo quy định của pháp luật khi phát sinh trường hợp cấp cứu trong thời gian học tập, sinh hoạt, thực hành tại trường. Tư vấn cho người học về các vấn đề liên quan đến bệnh tật, yếu tố nguy cơ sức khỏe, nâng cao sức khỏe.
- Ngày 30 hàng tháng kiểm kê thuốc, hạn sử dụng  ghi vào sổ theo dõi và tổng hợp số lượt CSSKBĐ trong tháng ghi vào bảng tổng hợp. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho CBVC, người học khi mới nhập học và định kỳ trong mỗi năm học.
+ Tuần đầu tiên của tháng 7 hàng năm phối hợp với phòng TCHC lập danh sách CBVC toàn trường sau đó xây dựng kế hoạch khám SK CBVC
+ Phối hợp cùng các khoa lập danh sách người học mới nhập học theo lớp, khoa. (sau 20 ngày nhập học).
+ Sau khi kế hoạch khám được phê duyệt làm thông báo thời gian địa điểm KSK đến CBVC và người học

+ Các Khoa: Chịu trách nhiệm đôn đốc HSSV nộp đầy đủ các thủ tục hồ sơ cần thiết và chi phí KSK(nếu có) về Tổ Y tế đúng theo thời gian quy định trong kế hoạch sau đó đi khám theo thời gian đã thông báo. (Chú ý: Đối với các lớp liên kết với các TTGDTX công tác khám sức khỏe cho sinh do các TTGDTX chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện)
- Tuần đầu năm học xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Truyền thông, giáo dục sức khỏe:

- Xây dựng kế hoạch đối với các nội dung truyền thông, giáo dục sức khỏe bao gồm: Các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích; bệnh lây truyền qua đường tình dục; bệnh không lây nhiễm; tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thân thể

3. Đầu năm học xây dựng kế hoạch kiểm tra bảo đảm vệ sinh môi trường 
- Kiểm tra, giám sát VSMT đột xuất  toàn trường  01 lần/ tuần ghi vào sổ theo dõi. 

- Đánh giá, chấm điểm từng khu vực theo biểu điểm, xếp loại khu KTX, khu lớp học, toàn trường 01 lần/ tháng và làm báo cáo vào ngày 25 hàng tháng. 
4. Bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật. 

- Đầu năm học xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh ATTP tại khu căngtin trong nhà trường.
- Kiểm tra căng tin đột xuất 02 lần/ tuần ghi vào vào sổ theo dõi, đánh giá, chấm điểm 01 lần/ tháng, xếp loại. Báo cáo BGH trong trường hợp căng tin làm trái quy định và xin ý kiến chỉ đạo khi có ngộ độc thực phẩm.
	- Tổ trưởng TYT
- Tổ trưởng
TYT

- NVYT
- Phòng TCHC

- Các khoa liên quan.

- Nhân viên y tế
	- Kế hoạch thực hiện công tác CSSK cho CBVC, HSSV

- Sổ theo dõi sơ cấp cứu, cấp phát thuốc và chuyển tuyến điều trị.
- Danh mục thuốc, vật tư y tế dùng trong CSSKNH
- Sổ nhập, kiểm kê thuốc, vật tư y tế tiêu hao và KT HSD.

- Bảng tổng hợp CSSKBĐ
- Kế hoạch tổ chức KSK cho CBVC, người học trong nhà trường
- Danh sách CBVC toàn trường

- Danh HSSV mới nhập học, DS LHS Lào. Danh sách thu kinh phí KSK (nếu có)

- Thông báo KSK của CBVC/ HSSV/LHS Lào…

- Thông báo kết quả KSK (CBVC, HSSV, LHS Lào)
- Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học

- Sổ kiểm tra dịch bệnh (kèm danh sách người bị khi có dịch)

- Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe giới tính và Hướng dẫn cách sơ cứu, phòng chống tai nạn thương tích thường gặp cho HSSV
- Kế hoạch triển khai đăng ký tham gia BHYT đối với HSSV

- Kế hoạch kiểm tra đảm bảo VSMT
- Bảng chấm điểm 
- Sổ kiểm tra, đánh giá

- Báo cáo VSMT tháng
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP

- Sổ kiểm tra
-Bảng chấm điểm, xếp loại



	

	- Báo cáo về công tác y tế trường học gửi Sở Y tế (trước ngày 16/12) và báo cáo học kỳ, năm học.


	
	- Các báo cáo

	

	Các hồ sơ được lưu theo quy định của TTQT kiểm soát hồ sơ.
	- Tổ Y tế
	Các hồ sơ theo mục 


IV. BIỂU MẪU ÁP DỤNG
	TT
	Tên biểu mẫu
	Mã hoá
	Thời gian lưu
	Nơi lưu

	1
	Kế hoạch thực hiện công tác CSSK cho CBVC, HSSV
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ Y tế

	2
	- Danh mục thuốc, vật tư y tế dùng trong CSSKNH

- Sổ theo dõi sơ cấp cứu, cấp phát thuốc và chuyển tuyến điều trị.

- Sổ nhập, kiểm kê thuốc, vật tư y tế tiêu hao và KT HSD.
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ Y tế

	3
	Bảng tổng hợp CSSKBĐ
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ y tế

	4
	Kế hoạch tổ chức KSK cho CBVC, người học trong nhà trường
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ y tế

	5
	Danh sách CBVC toàn trường, Danh HSSV mới nhập học, DS LHS Lào,
Danh sách thu kinh phí KSK (nếu có)
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ y tế

	6
	Thông báo KSK của CBVC/ HSSV/LHS Lào, Thông báo kết quả KSK.
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ Y tế

	7
	Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ y tế

	8
	Sổ kiểm tra dịch bệnh (kèm danh sách người bị khi có dịch)
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ y tế

	9
	Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe giới tính và Hướng dẫn cách sơ cứu, phòng chống tai nạn thương tích thường gặp cho HSSV
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ y tế

	10
	Kế hoạch triển khai đăng ký tham gia BHYT đối với HSSV
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ y tế

	11
	Kế hoạch kiểm tra đảm bảo VSMT
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ y tế

	12
	Bảng chấm điểm, Sổ kiểm tra, đánh giá, Báo cáo VSMT tháng
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ y tế

	13
	Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ y tế

	14
	Sổ kiểm tra, Bảng chấm điểm, xếp loại
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ y tế

	15
	Kế hoạch công tác y tế trường học
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ y tế

	16

	Báo cáo vê công tác y tế trường học gửi Sở y tế và báo cáo học kỳ, năm học.
	Không mã hóa
	5 năm
	Tổ y tế


Lập kế hoạch





Trình Ban giám hiệu





Tổ chức triển khai, thực hiện





Tổng hợp


 Báo cáo





Lưu
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